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	1
	Phương trình lượng giác cơ bản
	1.1. Phương trình 
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	Nhận biết:

· Giải các phương trình lượng giác cơ bản, biết: 
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là các giá trị cụ thể).

· Giải các phương trình lượng giác cơ bản có quan tâm đến đơn vị độ, rad.
	
	
	
	

	
	
	1.2. Điều kiện có nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản, giải pt: 
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	Nhận biết:

· Biết điều kiện của 
[image: image7.wmf]a

 để phương trình có nghiệm, vô nghiệm.
· Giải phương trình cơ bản có đặt 
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Thông hiểu:

Giải các phương trình có biến đổi để tìm 
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 như: 
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	2
	Một số phương trình lượng giác thường gặp
	2.1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác, phương trình đưa về dạng phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
	Nhận biết:

Giải các phương trình có dạng 
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Thông hiểu:

Giải các phương trình có thể đưa về dạng 
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	2.2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác, phương trình đưa về dạng phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
	Nhận biết:

Giải các phương trình có dạng 
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Thông hiểu:

· Giải các phương trình khi thông qua việc sử dụng một  công thức biến đổi đơn giản (nhân đôi, hạ bậc, hệ thức lượng cơ bản)  có thể đưa về dạng 
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· Giải pt dạng 
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	2.3. Phương trình bậc nhất đối với 
[image: image24.wmf]sin

x

và 
[image: image25.wmf]cos

x

.
	Nhận biết:

Giải các phương trình có dạng 
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axbxc

+=

.
Thông hiểu:

Giải các phương trình khi thông qua việc sử dụng một  công thức biến đổi đơn giản (nhân đôi, hạ bậc)  có thể đưa về dạng 
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	3
	Quy tắc đếm
	3. Quy tắc cộng, quy tắc nhân.
	Nhận biết:

· Giải bài toán đếm số tự nhiên thông qua việc sử dụng quy tắc nhân.
· Giải bài toán tìm đường đi, chọn trang phục, … thông qua việc sử dụng quy tắc cộng và nhân.
Thông hiểu:

Giải bài toán đếm số tự nhiên thông qua việc sử dụng quy tắc cộng và nhân (đếm số chẵn, đếm số lẻ, đếm số chia hết cho 2, đếm số chia hết cho 5).
Vận dụng:

Giải bài toán đếm số tự nhiên có điều kiện thông qua việc sử dụng quy tắc cộng và nhân (đếm số nhỏ hơn hoặc lớn hơn số cho trước, đếm số chia hết cho 3).
	
	
	
	

	4
	Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
	4.1.  Hoán vị.
	Nhận biết:

· Giải bài toán xếp chỗ 
[image: image28.wmf]n

 người vào 
[image: image29.wmf]n

 chỗ theo một hang dọc hoặc một hang ngang.
· Giải bài toán đếm số tự nhiên có 
[image: image30.wmf]n

 chữ số khác nhau được lấy từ tập gồm 
[image: image31.wmf]n

 số tự nhiên.
Thông hiểu:

Giải bài toán đếm số tự nhiên chẵn, lẻ có 
[image: image32.wmf]n

 chữ số khác nhau được lấy từ tập gồm 
[image: image33.wmf]n

 số tự nhiên.
Vận dụng:

Giải bài toán xếp chỗ 
[image: image34.wmf]n

 người vào 
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 chỗ theo một hang dọc hoặc một hang ngang thỏa điều kiện cho trước (nữ xếp cạnh nhau; nam xếp cạnh nhau; nam và nữ xen kẽ).
	
	
	
	

	
	
	4.2.  Chỉnh hợp.
	Nhận biết:

Giải bài toán chọn có điều kiện như:  Chọn ban cán sự  lớp; Chọn ban trực nhật có phân công nhiệm vụ khác nhau; Đếm số vectơ.
Thông hiểu:

· Giải phương trình chỉnh hợp.
· Giải bài toán chia quà.
Vận dụng, vận dụng cao:

Giải bài toán đếm số tự nhiên có điều kiện như:  Đếm số có 4 chữ số khác nhau trong đó luôn có mặt chữ số 1; Đếm số có 5 chữ số trong đó cố 1 có mặt  hai lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần.
	
	
	
	

	
	
	4.3.  Tổ hợp.
	Nhận biết:

Giải bài toán chọn đơn giản như:  Chọn nhóm người cùng làm một nhiệm vụ; Chọn bộ quần áo.
Thông hiểu:

· Giải phương trình tổ hợp.
· Giải bài toán đếm số tam giác, đếm số hình bình hành .
Vận dụng, vận dụng cao:

Giải bài toán chọn viên bi, quả cầu theo màu và số lượng.
	
	
	
	

	5
	Nhị thức Newton
	5. Công thức nhị thức Newton.
	Nhận biết:

· Viết khai triển theo công thức nhị thức Newton (
[image: image36.wmf]6
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· Tính tổng các hệ số trong khai triển nhị thức Newton.
Thông hiểu:

Tìm hệ số, tìm số hạng chứa 
[image: image37.wmf]k

x

trong khai triển của một biểu thức.
Vận dụng, vận dụng cao:

· Giải phương trình tổ hợp có sử dụng công thức nhị thức Newton .
· Giải bài toán tìm 
[image: image38.wmf]n

 khi biết một số hạng nào đó trong khai triển triển của một biểu thức.
	
	
	
	

	6
	Phép thử và biến cố
	6.1. Khái niệm phép thử và biến cố.

	Nhận biết:

Mô tả không gian mẫu, xác định biến cố của các phép thử: Gieo đồng xu; Gieo súc sắc; Chọn thẻ, quả  cầu.
Thông hiểu:

Tính số phần tử của biến cố, không gian mẫu của phép thử đơn giản.

Vận dụng, vận dụng cao:

Tính số phần tử của biến cố, không gian mẫu của phép thử có điều kiện.


	
	
	
	

	
	
	6.2. Phép toán trên các biến cố.


	Nhận biết:

Nắm được khái niệm biến cố không, biến cố chắc chắn, biến cố “A hoặc B” , biến cố “A và B” , biến cố xung khắc, biến cố đối.

Thông hiểu:

Xác định biến cố đối của một biến cố.

Vận dụng, vận dụng cao:

Tính số phần tử của biến cố qua các phép toán trên biến cố.
	
	
	
	

	7
	Xác suất của biến cố
	7.1. Định nghĩa, tính chất.


	Nhận biết:

Nắm được định nghĩa về xác suất của một biến cố.
Thông hiểu:

Giải bài toán xác suất đơn giản thông qua công thức 
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Vận dụng, vận dụng cao:

Giải bài toán xác suất thông qua công thức 
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 hoặc công thức cộng xác suất.
	
	
	
	

	
	
	7.2. Các biến cố độc lập, công thức nhân xác suất.


	Nhận biết:

Nắm được khái niệm về hai biến cố độc lập.
Thông hiểu:

Giải bài toán xác suất đơn giản thông qua công thức nhân xác suất.

Vận dụng, vận dụng cao:

Giải bài toán xác suất có điều kiện thông qua công thức   công thức nhân xác suất.
	
	
	
	

	8
	Phép biến hình-Phép Tịnh tiến
	8.1.  Phép biến hình
	Nhận biết:

· Nêu định nghĩa, tính chất
· Nhận dạng các phép biến hình đã từng học
	
	
	
	

	
	
	8.2.  Phép tịnh tiến.
	Nhận biết:

· Nêu định nghĩa,tính chất
· Nhận dạng phép tịnh tiến

· Viết công thức phép tịnh tiến

· Áp dụng công thức xác định tọa độ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo 
[image: image41.wmf]v
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 cho trước.

Thông hiểu:
· Viết phương trình đường thẳng là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo 
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· Viết phuong trình đường tròn là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo 
[image: image43.wmf]v
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· Xác định tọa độ M khi biết ảnh M’ .

· Xác định đường thẳng d , khi biết ảnh  d’.

· Xác địng đường tròn (C) khi biết ảnh (C’).
	
	
	
	

	9
	Phép

Quay
	9.  Định nghĩa và tính chất phép quay.
	· Nhận biết:

· Nêu định nghĩa và tính chất.
· Nhận biết công thức định nghĩa và biểu thức tọa độ.
· Xác định tọa độ ảnh M’ qua phép quay tâm O, góc quay 
[image: image44.wmf]000

90,180,270

.
Thông hiểu
· Phân biệt phép quay và phép tịnh tiến.
· Viết phương trình đường thẳng, đường tròn qua phép quay tâm O.
· Xác định tọa độ M’ là ảnh của M qua phép quay tâm O, góc quay 
[image: image45.wmf]000
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· Xác định đường thẳng d’là ảnh của d qua phép quay.
· Xác định đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép quay.
	
	
	
	

	10
	Phép dời hình, hai hình bằng nhau
	10.  Khái niệm, tính chất phép dời hình, hai hình bằng nhau.
	Nhận biết:

· Nêu định nghĩa, liệt kê tính chất phép dời hình.
· Nhận dạng các phép dời hình.
· Nhận biết 2 hình bằng nhau bằng trực quan.
Thông hiểu:

· So sánh phép dời hình với phép biến hình.
· Mô tả phép dởi hình trên hình đã cho.
· Xác định phép dời hình biến hình A thành hình A’.
· Xác định phương trình của đường thẳng, đường tròn là ảnh của đường thẳng, đường tròn qua phép dời hình.

· Xác định hai hình bằng nhau thông qua phép dời hình.
	
	
	
	

	11
	Phép vị tự. Phép đồng dạng
	11.1.  Định nghĩa, tính chất phép vị tự.
	Nhận biết:

· Nêu định nghĩa, tính chất và nhận dạng phép vị tự.

· Viết công thức phép vị tự.

· Áp dụng công thức xác định tọa độ ảnh của điểm M qua phép vị tự cho trước.

Thông hiểu:
· So sánh phép vị tự và các phép biến hình.

· Viết phương trình đường thẳng là ảnh của d qua phép vị tự.

· Viết phuong trình đường tròn là ảnh của (C) qua phép vị tự.
· Xác định tọa độ M khi biết ảnh M’.

· Xác định đường thẳng d  khi biết ảnh  d’.
· Xác địng đường tròn (C) khi biết ảnh (C’).
	
	
	
	

	
	
	11.2.  Định nghĩa, tính chất phép đồng dạng.
	Nhận biết:

· Nêu định nghĩa, liệt kê tính chất.
· Nhận dạng các phép đồng dạng.
Thông hiểu:

· So sánh với phép biến hình, phép dời hình.

· Mô tả phép đồng dạng trên hình đã cho.

· Xác định phép đồng dạng biến hình A thành hình A’.

· Xác định phương trình của đường thẳng, đường tròn là ảnh của đường thẳng, đường tròn qua phép đồng dạng.
	
	
	
	

	12
	Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
	12.1 . Vẽ hình không gian: Hình chóp tam giác; Hình chóp tứ giác; Hình tứ diện.
	Nhận biết:

· Nhận biết được nét đứt, nét liền trong 1 hình không gian.
· Giữ nguyên quan hệ song song giữa hai đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng.
	
	
	
	

	
	
	12.2.Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image46.wmf](
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Tìm hai điểm chung - Tìm một đường thẳng chung.
	Nhận biết:

· Biết nhận ra giao điểm của hai mặt phẳng trong các bài toán đơn giản (Ví dụ:
[image: image47.wmf](
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· Biết tìm giao điểm của hai đường thẳng trong mặt phẳng.
	
	
	
	

	
	
	12.3. Tìm giao điểm của đường thẳng 
[image: image48.wmf]d

 và mặt phẳng 
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	Nhận biết:
· Mặt phẳng 
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 có chứa đường thẳng 
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 đồng phẳng với 
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· Giao điểm của 
[image: image53.wmf]a

 và 
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 là giao điểm của 
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Thông hiểu:

  Tìm giao điểm bằng cách chọn mặt phẳng phụ, hoặc dựng thêm đường thẳng phụ.
	
	
	
	

	
	
	12.4. Xác định thiết diện của mặt phẳng và hình chop 
[image: image57.wmf].
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	Nhận biết:
 Tìm các đoạn giao tuyến của mặt phẳng
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 với các mặt ngoài của hình chóp. 
	
	
	
	

	
	
	12.5. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy.
	Thông hiểu:

· Giải bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hang bằng cách chứng minh 3 điểm cùng nằm trên giao tuyến của hai mặt phẳng.
· Giải bài toán chứng minh 3 đường thẳng đồng quy bằng cách: Tìm giao điểm của hai đường thẳng trong 3 đường thẳng đó. Chứng minh đường còn lại đi qua điểm chung của hai đường ban đầu hoặc quy về bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng.
	
	
	
	

	13
	Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng chéo nhau
	13.1.Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng có một điểm chung và có chứa hai đường thẳng song song. 


	Nhận biết:

 Giải bài toán tìm giao tuyến đơn giản thông qua việc chỉ ra điểm chung và chỉ ra được 2 đường thẳng trong hai mặt phẳng song song với nhau.

Thông hiểu:

   Giải bài toán tìm giao tuyến thông qua việc chỉ ra điểm chung và chứng minh được 2 đường thẳng trong hai mặt phẳng song song với nhau.
	
	
	
	

	
	
	13.2. Chứng minh hai đường thẳng song song.


	Nhận biết:

· Chỉ ra được 2 đường thẳng đồng phẳng, sử dụng các tính chất song song (các cạnh của hình bình hành, tính chất đường trung bình, tính chất đồng dạng)

· Nhận biết hai đường song song dựa vào tính chất bắc cầu.

Thông hiểu:
Sử dụng định lý về ba đường giao tuyến của ba mặt phẳng.
	
	
	
	

	
	
	13.3. Tìm thiết diện của mặt phẳng và hình chóp.

Dùng tính chất song song để nhận biết nhận dạng thiết diện.
	Nhận biết:
· Tìm các đoạn giao tuyến của mặt phẳng với các mặt ngoài của hình chóp. 

· Sử dụng cách dựng đoạn thẳng song song( đường trung tuyến, dùng định lý Thalese dựng đường song song).
	
	
	
	

	
	
	13.4. Tính tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng. 
	Vận dụng: 

  Giải bài toán thông qua cách giải trong hình học phẳng bằng cách kẻ thêm đường phụ.
	
	
	
	

	14
	Đường thẳng song song với mặt phẳng
	14.1. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.


	Nhận biết:

   Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng dựa vào tính chất hình bình hành, hình thoi, hình thang, hình chữ nhật, hình vuông (có sẵn yếu tố song song).

Thông hiểu:

   Sử dụng định lý Thalese đảo (trọng tâm, trung điểm, tỉ số), tính chất bắc cầu.

Vận dụng:

 Bài toán có dựng thêm hình.
	
	
	
	

	
	
	14.2. Tìm thiết diện có liên quan đến đường thẳng và mặt phẳng song song.
	Vận dụng:

  Tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
[image: image60.wmf](

)

a

 và hình chóp, biết 
[image: image61.wmf](

)

a

 chứa đường thẳng 
[image: image62.wmf]1

d

 và song song với 
[image: image63.wmf]2

d

.
	
	
	
	

	15
	Hai mặt phẳng song song
	15.1. Chứng minh hai mặt phẳng song song.
	Thông hiểu:

  Chứng minh hai mặt phẳng song song bằng cách dùng định lí và không cần vẽ thêm hình.
Vận dụng:

  Chứng minh hai mặt phẳng song song bằng cách dùng định lí, hệ quả và có vẽ thêm hình.
	
	
	
	

	
	
	15.2. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
	Vận dụng:

  Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng bằng cách tìm một mặt phẳng phụ chứa đường thẳng đã cho và song song với mặt phẳng ban đầu.
	
	
	
	

	
	
	15.3. Giao tuyến, giao điểm, thiết diện.
	Vận dụng cao:

· Tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
[image: image64.wmf](

)

a

 và hình chóp, biết 
[image: image65.wmf](

)

a

 chứa một điểm và song song với một mặt phẳng.

· Xác định dạng hình học của thiết diện.

· Tính diện tích thiết diện.
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